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TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 

Niên Khóa 2021- 2022 

Giáo Lý Việt Ngữ Giáo Lý Việt Ngữ 

Lớp Mẫu Giáo A Lớp Mẫu Giáo B 

C. Trần Bích Hà 503-267-9782 

C. Võ Trung Tình 503-816-9406 

C. Nguyễn Ngon 503-515-3485 

E. Lan Anh 

C. Võ Trung Tình 503-816-9406 

C. Trần Bích Hà 503-267-9782 

C. Nguyễn Ngon 503-515-3485 

E. Lan Anh  

C. Nguyễn Mộng Xuân 971-312-8607 

C. Hồ Thị Thiên Trang 503-310-6112 

C. Nguyễn Mộng Xuân 971-312-8607 

E. Thanh Hoàng 

C. Giáp Thu Thủy 503-820-9550  

C. Giáp Thu Thủy 503-820-9550 

C. Hồ Thị Thiên Trang 503-310-6112  

E. Thanh Hoàng 

Lớp 1 Lớp 2 

C. Nguyễn Thanh Giang503-593-0271 

C. Nguyễn Nhật Hạ  

C. Nguyễn Châu Phương 714-579-5488 

C. Lê Đan Thanh 714-756-1785 

C. Nguyễn Thanh Giang 503-593-0271 

C. Nguyễn Châu Phương 714-579-5488 

C. Điệp Tina Nguyễn 503-432-9851 

C. Lương Hà  360-440-8969 

C. Bùi Thị Ánh Tuyết 503-863-8783 

C. Trương Thu Hà 503-367-0909 

C. Lương Hà   360-440-8969 

C. Bùi Thị Ánh Tuyết 503-863-8783 

Lớp 3 Lớp 4 

Sr. Nguyễn Mộng Hoa 503-333-5411 

C. Phạm Ngọc Lan 503-869-4252 

C. Mac Jamie   và  E. Mai Khanh            

C. Phạm Kim Phượng 503-816-3088 

C. Phạm Ngọc Lan 503-869-4252 

C. Mac Jamie  và E. Mai Khanh 

Sr. Phương Thảo  503-259-8767 

C. Nguyễn Trâm Anh 503-693-9920 

E. Lê Đỗ Quỳnh Trân và E. Tina  

C. Nguyễn Cẩm Ty 503-615-8111 

C. Nguyễn Trâm Anh 503-693-9920 

E. Lê Đỗ Quỳnh Trân và E. Tina  

Lớp 5 Lớp 6 

C. Đỗ Hồng Diễm Trinh 971-570-9723 

C. Ng. Thanh Phương 971-361-2798 

C. Huỳnh Bích Thảo      503-841-1762 

E. Mỹ Linh  

C. Nguyễn Thảo Julie 480-201-6347 

C. Đỗ Mai Thy 503-515-7594 

C. Ng. Thanh Phương 971-361-2798 

Em Mỹ Loan  

T. Nguyễn Thiên Phúc 503-888-2464 

E. Thiên Ân Aaron  

E. Anh Khôi Justin  

E. Trần Đạt Tom 503-915-3309 

C. Trần Cẩm Phượng 503-367-2249 

E. Thiên Ân Aaron  

E. Anh Khôi Justine  

Lớp 7 Lớp 8 

C. Đỗ Hồng Diễm Châu 503-998-7492 

C. Nguyễn Ý Hiệp          503-019-7794  

E. Tâm Như Vivian 

C. Trần Thanh Thúy 503-791-5658 

C. Trương Phượng 503-693-9920 

C. Nguyễn Ý Hiệp           503-019-7794  

T. Đặng Tuấn John 503-706-9847 

T. Mạc Tường Đan       970-977-5135   

E. James Phạm và E  Nhi Trần  

C. Phan Bích Thy 503-888-2464 

T. Mạc Tường Đan          970-977-5135 

E. Trâm Anh Audrey  

Lớp 9 Lớp Vào Đời Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 

T. Lê Trọng Ngà 503-330-4176 

C. LiLy Trần                    503-946-8314 

E. Aaron Nguyễn             971-724-4341  

C. Duyên Phạm            503-515-4631  

E. Emily Nguyễn           971-302-0592 

C. Thùy Trang               971-409-8404  

T. Phạm Hiền                 503-490-3807  

T. Đặng Tuấn John  503-706-9847 

Sr. Hoa Nguyễn 503-333-5411 

Tr. Minh Ngô 503-380-7674 

 

Chánh Xứ: Linh mục Đaminh Phạm Tĩnh 

Quản Nhiệm & Hiệu Trưởng: Linh mục Giuse Võ Đình Thanh 

Ban Giáo Dục: Sơ Maria Nguyễn Mộng Hoa 


